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HỌC SINH LÀM BÀI TRÊN TỜ LÀM BÀI
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm) Học sinh lựa chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Tìm chu vi tam giác 
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Câu 2. Trọng lượng (kg) của một đàn gà gồm 
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Số trung vị của mẫu số liệu trên là.
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Câu 3. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
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Câu 4. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “
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Câu 5. Hãy chọn kết quả đúng khi phân tích vectơ 
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Câu 6. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 7. Cho dãy số liệu thống kê: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phương sai của mẫu số liệu thống kê đã cho là
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Câu 9. Cách viết nào sau đây là đúng:
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Câu 10. Khi sử dụng máy tính bỏ túi với [image: image47.wmf]10
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Câu 11. Cho tam giác [image: image54.wmf]ABC
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Câu 12. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 13. Người ta điều tra ngẫu nhiên số cân nặng của 30 học sinh nữ một trường phổ thông, được ghi trong bảng sau:
	Số cân nặng (kg)
	37
	39
	42
	45
	47
	50

	Tần số
	2
	3
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	5
	4
	6
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Câu 14. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình 
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Câu 15. Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 
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Số trung bình là?
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Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ 
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Câu 18. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình 
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Câu 19. Cho tam giác 
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Câu 20. Đẳng thức nào sau đây luôn đúng với mọi điểm [image: image128.wmf],,

ABC

 bất kì?

A. [image: image129.wmf]CBACAB

+=

uuuruuuruuur

.
B. [image: image130.wmf]ABCBAC

+=

uuuruuuruuur

.
C. [image: image131.wmf]ABACBC

-=

uuuruuuruuur

.
D. [image: image132.wmf]BCACAB

-=

uuuruuuruuur

.
Câu 21. Chọn khẳng định đúng:
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Câu 25. Cho ba điểm 
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Câu 27. Cho mẫu số liệu [image: image189.wmf]10,8,6,2,4
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Câu 28. Cho bảng số liệu điểm thi học kì 1 môn Toán của 40 học sinh lớp 10A (thang điểm là 10):
	Điểm 
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	Tần số
	5
	12
	8
	9
	4
	2
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Câu 29. Cho hình thoi 
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Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ 
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Câu 31. Cho tam giác 
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Câu 32. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
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Câu 33. Cho tam giác [image: image229.wmf]ABC
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Câu 34. Trong các tập sau, tập nào là tập rỗng?
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Câu 35. Trong hệ trục toạ độ [image: image241.wmf]Oxy
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II. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm):  Trong mặt phẳng tọa độ 
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[image: image252.wmf]ABCD

 là hình bình hành.
Bài 2. (1,0 điểm: ) Người ta thống kê mức độ tín nhiệm một cán bộ lãnh đạo bởi 15  người trong cơ quan bằng cách cho điểm(thang điểm 10) như sau:

	5,0
	6,0
	6,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,5
	7,5
	8,0
	8,0
	8,0
	8,5
	8,5
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



a. Tìm số trung vị của mẫu số liệu.

b. Tính giá trị trung bình của mẫu số liệu( làm tròn đến hàng phần chục).
Bài 3. (0,5 điểm):  Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image253.wmf],
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 biết 
[image: image254.wmf]12
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 và 
[image: image255.wmf]1
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.
Bài 4. (0,5 điểm):  Cho hình vuông 
[image: image256.wmf]ABCD

 cạnh bằng 
[image: image257.wmf].
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 Điểm 
[image: image258.wmf]M

 nằm trên đoạn thẳng 
[image: image259.wmf]AC

 sao cho 
[image: image260.wmf]4

AC

AM

=

. Gọi 
[image: image261.wmf]N

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image262.wmf].

DC

Chứng minh 
[image: image263.wmf]MN

vuông góc với 
[image: image264.wmf]MB


---Hết---

	SỞ GDĐT BÌNH ĐỊNH
      TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN
(Đề kiểm tra gồm có 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC:2023-2024
MÔN: TOÁN - LỚP 10
Thời gian làm bài : 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


HỌC SINH LÀM BÀI TRÊN TỜ LÀM BÀI
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm) Học sinh lựa chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Trong hệ trục toạ độ [image: image265.wmf]Oxy

, cho hai điểm [image: image266.wmf](

)

2;1

A

-

, [image: image267.wmf](
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. Toạ độ của vectơ [image: image268.wmf]AB
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 bằng


A. [image: image269.wmf](
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B. [image: image270.wmf](
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C. [image: image271.wmf](
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D. [image: image272.wmf](
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Câu 2. Cho ba điểm [image: image273.wmf],,
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 phân biệt. Điều kiện cần và đủ để ba điểm[image: image274.wmf],,
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 thẳng hàng là:

A. 
[image: image275.wmf]4,
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B. [image: image276.wmf]0:.
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.
C. [image: image277.wmf]ACABBC
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.
D. [image: image278.wmf]ABAC
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.
Câu 3. Cho ba điểm 
[image: image279.wmf],,

MNP

thẳng hàng, trong đó điểm 
[image: image280.wmf]N

 nằm giữa hai điểm 
[image: image281.wmf]M

 và 
[image: image282.wmf]P

. Khi đó cặp vecto nào sau đây cùng hướng?


A. 
[image: image283.wmf]uuuur
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 và 
[image: image284.wmf]uuur

NP

.
B. 
[image: image285.wmf]uuuur
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 và 
[image: image286.wmf]uuur
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.
C. 
[image: image287.wmf]uuuur
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 và 
[image: image288.wmf]uuur
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.
D. 
[image: image289.wmf]uuur
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 và 
[image: image290.wmf]uuur
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.
Câu 4. Cho hình thoi 
[image: image291.wmf]ABCD

 cạnh bằng 
[image: image292.wmf]2 
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 và có 
[image: image293.wmf]·
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. Độ dài cạnh 
[image: image294.wmf]AC
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[image: image295.wmf]23.
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C. 
[image: image297.wmf]22.
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D. 
[image: image298.wmf]2.
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Câu 5. Cho dãy số liệu thống kê: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phương sai của mẫu số liệu thống kê đã cho là

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 6. Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 
[image: image299.wmf]40

 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn Toán

	Điểm
	
[image: image300.wmf]3
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[image: image303.wmf]6
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	Số học sinh
	
[image: image308.wmf]2
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Số trung bình là?

A. 
[image: image316.wmf]6,5

.
B. 
[image: image317.wmf]6,9
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C. 
[image: image318.wmf]6,7

.
D. 
[image: image319.wmf]6,1

.

Câu 7. Cho tam giác 
[image: image320.wmf]ABC

 có 
[image: image321.wmf]5
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[image: image323.wmf]8
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. Số đo góc 
[image: image324.wmf]A

 bằng

A. 
[image: image325.wmf]60
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B. 
[image: image326.wmf]45
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[image: image327.wmf]90

°

.
D. 
[image: image328.wmf]30
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.
Câu 8. Cho tam giác 
[image: image329.wmf],
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có thể xác định được bao nhiêu vectơ (khác vectơ- không) có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh
[image: image330.wmf]A

,
[image: image331.wmf]B

, 
[image: image332.wmf]C
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A. 
[image: image333.wmf]6
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B. 
[image: image334.wmf]2
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C. 
[image: image335.wmf]3

.
D. 
[image: image336.wmf]4

.
Câu 9. Cho tam giác [image: image337.wmf]ABC

 có trọng tâm [image: image338.wmf]G

, M là một điểm bất kì. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. [image: image339.wmf]0
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B. [image: image340.wmf]3
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C. [image: image341.wmf]3
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D. [image: image342.wmf]0
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Câu 10. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image343.wmf]530
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D. 
[image: image347.wmf](
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Câu 11. Đẳng thức nào sau đây luôn đúng với mọi điểm [image: image348.wmf],,
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 bất kì?

A. [image: image349.wmf]ABACBC
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B. [image: image350.wmf]CBACAB

+=

uuuruuuruuur

.
C. [image: image351.wmf]BCACAB
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D. [image: image352.wmf]ABCBAC
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Câu 12. Cho đoạn thẳng [image: image353.wmf]AB

. Gọi [image: image354.wmf]M

 là một điểm trên đoạn thẳng [image: image355.wmf]AB

 sao cho
[image: image356.wmf]1

3

AMAB

=

.Khẳng định nào sau đây là sai?

A. 
[image: image357.wmf]2
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[image: image359.wmf]2

MBMA

=-

uuuruuur

.
D. 
[image: image360.wmf]1
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Câu 13. Trọng lượng (kg) của một đàn gà gồm 
[image: image361.wmf]9

 con là

[image: image362.wmf]1,21,31,51,81,922,52,63


Số trung vị của mẫu số liệu trên là.


A. 
[image: image363.wmf]1,9

.
B. 
[image: image364.wmf]2,3

.
C. 
[image: image365.wmf]2

.
D. 
[image: image366.wmf]2,1

.
Câu 14. Cho tam giác [image: image367.wmf]ABC

 vuông tại [image: image368.wmf].
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 Góc 
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B. [image: image372.wmf]30
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[image: image373.wmf]0
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.
D. 
[image: image374.wmf]0
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.
Câu 15. Cho tam giác [image: image375.wmf]ABC

 vuông tại [image: image376.wmf]A

 có 
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 là trung điểm của [image: image379.wmf].

BC

 Khi đó giá trị của biểu thức [image: image380.wmf]..
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A. [image: image381.wmf]23
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C. [image: image383.wmf]2

P

=

.
D. [image: image384.wmf]23
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Câu 16. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình 
[image: image385.wmf]28
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A. 
[image: image386.wmf](
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C. 
[image: image388.wmf](
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D. 
[image: image389.wmf](
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Câu 17. Người ta điều tra ngẫu nhiên số cân nặng của 30 học sinh nữ một trường phổ thông, được ghi trong bảng sau:
	Số cân nặng (kg)
	37
	39
	42
	45
	47
	50

	Tần số
	2
	3
	10
	5
	4
	6


Số cân nặng trung bình [image: image390.wmf]x

, số trung vị [image: image391.wmf]e
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, mốt [image: image392.wmf]0
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 của bảng thống kê trên là

A. 
[image: image393.wmf]0
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[image: image394.wmf]0
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C. 
[image: image395.wmf]0
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D. 
[image: image396.wmf]0
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Câu 18. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 
[image: image397.wmf]cos
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B. 
[image: image398.wmf]2
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[image: image399.wmf]2
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D. 
[image: image400.wmf](

)

0

sin90sin

aa

-=

.
Câu 19. Khi sử dụng máy tính bỏ túi với [image: image401.wmf]10

 chữ số thập phân ta được: [image: image402.wmf]82,828427125
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. Giá trị gần đúng của [image: image403.wmf]8

 chính xác đến hàng phần trăm là

A. [image: image404.wmf]2,81

.
B. [image: image405.wmf]2,83

.
C. [image: image406.wmf]2,82

.
D. [image: image407.wmf]2,80

.
Câu 20. Tìm chu vi tam giác 
[image: image408.wmf]ABC

, biết rằng 
[image: image409.wmf]6
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 và 
[image: image410.wmf]2sin3sin4sin
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A. 
[image: image411.wmf]26

.
B. 
[image: image412.wmf]526

.
C. 
[image: image413.wmf]106

.
D. 
[image: image414.wmf]13

.

Câu 21. Cách viết nào sau đây là đúng:

A. 
[image: image415.wmf][
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D. 
[image: image418.wmf]{
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Câu 22. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?


A. 
[image: image419.wmf]2
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C. 
[image: image421.wmf]22
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[image: image422.wmf]2
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Câu 23. Trong mặt phẳng [image: image423.wmf]Oxy
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A. [image: image427.wmf](
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B. [image: image428.wmf](
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C. [image: image429.wmf](

)

5;14

--

.
D. [image: image430.wmf](
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.
Câu 24. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
[image: image431.wmf]270
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  có tập nghiệm [image: image432.wmf]S

. Khẳng định nào sau đây đúng?


A. [image: image433.wmf](
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B. [image: image434.wmf](
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[image: image436.wmf](
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Câu 25. Hãy chọn kết quả đúng khi phân tích vectơ 
[image: image437.wmf]uuuur
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 theo hai véctơ 
[image: image438.wmf]uuur
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[image: image439.wmf]uuur
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 của tam giác 
[image: image440.wmf]ABC

 với 
[image: image441.wmf]M

 là trung điểm
[image: image442.wmf].
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[image: image443.wmf]3
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B. 
[image: image444.wmf]1
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C. 
[image: image445.wmf]1
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.
D. 
[image: image446.wmf]=+
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Câu 26. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “
[image: image447.wmf],
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A. 
[image: image448.wmf],
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[image: image449.wmf],
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C. 
[image: image450.wmf],
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D. 
[image: image451.wmf],
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Câu 27. Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image452.wmf],
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 cho tam giác 
[image: image453.wmf]ABC

 có 
[image: image454.wmf](
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[image: image455.wmf](
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[image: image456.wmf]B

 của tam giác đã cho là.

A. 
[image: image457.wmf]O
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.
B. 
[image: image458.wmf]O
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.
C. 
[image: image459.wmf]O
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.
D. 
[image: image460.wmf]O
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.
Câu 28. Cho bảng số liệu điểm thi học kì 1 môn Toán của 40 học sinh lớp 10A (thang điểm là 10):
	Điểm 
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Tần số
	5
	12
	8
	9
	4
	2


Phương sai [image: image461.wmf]2
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A. [image: image462.wmf]2
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B. [image: image463.wmf]2
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C. [image: image464.wmf]2
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D. [image: image465.wmf]2
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.
Câu 29. Tìm giá trị của [image: image466.wmf]m

 sao cho [image: image467.wmf]amb
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A. [image: image470.wmf]1
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B. [image: image471.wmf]3
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C. [image: image472.wmf]1
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D. [image: image473.wmf]3
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Câu 30. Cho mẫu số liệu [image: image474.wmf]10,8,6,2,4

. Độ lệch chuẩn của mẫu là

A. [image: image475.wmf]2,8

.
B. [image: image476.wmf]2,4

.
C. [image: image477.wmf]6

.
D. [image: image478.wmf]8

.
Câu 31. Cho [image: image479.wmf]ABC
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. Các cặp vectơ nào sau đây cùng phương?

A. [image: image481.wmf]5,102
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C. [image: image483.wmf],

abab

+-

rr

rr

.
D. [image: image484.wmf]2,2
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Câu 32. Trong các tập sau, tập nào là tập rỗng?
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[image: image485.wmf]{
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Câu 33. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 
[image: image489.wmf](
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Câu 34. Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image493.wmf],
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 Khi đó giá trị của 
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Câu 35. Chọn khẳng định đúng:

A. Nếu [image: image501.wmf]G

 là trọng tâm của tam giác [image: image502.wmf]ABC
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B. Nếu [image: image504.wmf]G

 là trọng tâm của tam giác [image: image505.wmf]ABC
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 là trọng tâm của tam giác [image: image511.wmf]ABC

 thì [image: image512.wmf]0

GAGBGC

++=

uuuruuuruuurr

.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm):  Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image513.wmf],
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 cho ba điểm 
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. Tìm toạ độ 
[image: image515.wmf]D

 sao cho tứ giác 
[image: image516.wmf]ABCD

 là hình bình hành.

Bài 2. (1,0 điểm: ) Người ta thống kê mức độ tín nhiệm một cán bộ lãnh đạo bởi 15  người trong cơ quan bằng cách cho điểm(thang điểm 10) như sau:
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a. Tìm số trung vị của mẫu số liệu.


b. Tính giá trị trung bình của mẫu số liệu( làm tròn đến hàng phần chục).

Bài 3. (0,5 điểm):  Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác 
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Bài4. (0,5 điểm):  Cho hình vuông 
[image: image520.wmf]ABCD

 cạnh bằng 
[image: image521.wmf].
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[image: image522.wmf]M

 nằm trên đoạn thẳng 
[image: image523.wmf]AC
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. Gọi 
[image: image525.wmf]N

 là trung điểm của đoạn thẳng 
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Chứng minh 
[image: image527.wmf]MN

vuông góc với 
[image: image528.wmf]MB


---Hết---

	SỞ GDĐT BÌNH ĐỊNH
      TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN
(Đề kiểm tra gồm có 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC:2023-2024
MÔN: TOÁN- LỚP 10
Thời gian làm bài : 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


HỌC SINH LÀM BÀI TRÊN TỜ LÀM BÀI
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm) Học sinh lựa chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Người ta điều tra ngẫu nhiên số cân nặng của 30 học sinh nữ một trường phổ thông, được ghi trong bảng sau:
	Số cân nặng (kg)
	37
	39
	42
	45
	47
	50

	Tần số
	2
	3
	10
	5
	4
	6


Số cân nặng trung bình [image: image529.wmf]x

, số trung vị [image: image530.wmf]e
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 của bảng thống kê trên là
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Câu 2. Cho tam giác [image: image536.wmf]ABC

 vuông tại [image: image537.wmf].
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A. [image: image540.wmf]30

°

.
B. 
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D. 
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Câu 3. Trong mặt phẳng [image: image544.wmf]Oxy
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Câu 4. Cho dãy số liệu thống kê: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phương sai của mẫu số liệu thống kê đã cho là

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 5. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 6. Cho tam giác 
[image: image556.wmf],
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có thể xác định được bao nhiêu vectơ (khác vectơ- không) có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh
[image: image557.wmf]A
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Câu 7. Trong các tập sau, tập nào là tập rỗng?
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Câu 8. Hãy chọn kết quả đúng khi phân tích vectơ 
[image: image568.wmf]uuuur
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AB

và
[image: image570.wmf]uuur

AC

 của tam giác 
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Câu 9. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “
[image: image578.wmf],
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Câu 10. Cho bảng số liệu điểm thi học kì 1 môn Toán của 40 học sinh lớp 10A (thang điểm là 10):
	Điểm 
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Tần số
	5
	12
	8
	9
	4
	2


Phương sai [image: image583.wmf]2
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Câu 11. Trong hệ trục toạ độ [image: image588.wmf]Oxy
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Câu 12. Cho tam giác [image: image596.wmf]ABC

 vuông tại [image: image597.wmf]A
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Câu 13. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
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Câu 14. Cho tam giác [image: image610.wmf]ABC

 có trọng tâm [image: image611.wmf]G

, M là một điểm bất kì. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
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Câu 15. Chọn khẳng định đúng:

A. Nếu [image: image616.wmf]G

 là trọng tâm của tam giác [image: image617.wmf]ABC

 thì [image: image618.wmf]0

GAGBCG

++=

uuuruuuruuurr

.

B. Nếu [image: image619.wmf]G

 là trọng tâm của tam giác [image: image620.wmf]ABC
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D. Nếu [image: image625.wmf]G

 là trọng tâm của tam giác [image: image626.wmf]ABC
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Câu 16. Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 
[image: image628.wmf]40

 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn Toán

	Điểm
	
[image: image629.wmf]3

 
	
[image: image630.wmf]4

 
	
[image: image631.wmf]5

 
	
[image: image632.wmf]6

 
	
[image: image633.wmf]7

 
	
[image: image634.wmf]8

 
	
[image: image635.wmf]9

 
	
[image: image636.wmf]10

 

	Số học sinh
	
[image: image637.wmf]2

 
	
[image: image638.wmf]3

 
	
[image: image639.wmf]7

 
	
[image: image640.wmf]18

 
	
[image: image641.wmf]3

 
	
[image: image642.wmf]2

 
	
[image: image643.wmf]4

 
	
[image: image644.wmf]1

 


Số trung bình là?

A. 
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Câu 17. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình 
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Câu 18. Cho mẫu số liệu [image: image654.wmf]10,8,6,2,4
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Câu 19. Cho đoạn thẳng [image: image659.wmf]AB
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Câu 20. Tìm chu vi tam giác 
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Câu 21. Cho ba điểm 
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Câu 22. Tìm giá trị của [image: image686.wmf]m
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Câu 23. Cho [image: image694.wmf]ABC
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Câu 24. Trọng lượng (kg) của một đàn gà gồm 
[image: image700.wmf]9
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Số trung vị của mẫu số liệu trên là.
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Câu 25. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình 
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Câu 26. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
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2210

xy

xy

+->

ì

í

--<

î
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Câu 27. Cho hình thoi 
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Câu 28. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 29. Cho ba điểm [image: image729.wmf],,
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Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ 
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Câu 31. Khi sử dụng máy tính bỏ túi với [image: image743.wmf]10

 chữ số thập phân ta được: [image: image744.wmf]82,828427125
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. Giá trị gần đúng của [image: image745.wmf]8

 chính xác đến hàng phần trăm là
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Câu 32. Cách viết nào sau đây là đúng:
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Câu 33. Cho tam giác 
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Câu 34. Đẳng thức nào sau đây luôn đúng với mọi điểm [image: image763.wmf],,
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Câu 35. Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image768.wmf],
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[image: image772.wmf]B

 của tam giác đã cho là.
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II. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm):  Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image777.wmf],
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. Tìm toạ độ 
[image: image779.wmf]D

 sao cho tứ giác 
[image: image780.wmf]ABCD

 là hình bình hành.

Bài 2. (1,0 điểm: ) Người ta thống kê mức độ tín nhiệm một cán bộ lãnh đạo bởi 15  người trong cơ quan bằng cách cho điểm(thang điểm 10) như sau:
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         a. Tìm số trung vị của mẫu số liệu.

         b. Tính giá trị trung bình của mẫu số liệu( làm tròn đến hàng phần chục).

Bài 3. (0,5 điểm):  Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image781.wmf],
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[image: image782.wmf]12
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Bài 4. (0,5 điểm):  Cho hình vuông 
[image: image784.wmf]ABCD

 cạnh bằng 
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[image: image786.wmf]M
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[image: image787.wmf]AC
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[image: image789.wmf]N

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image790.wmf].
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Chứng minh 
[image: image791.wmf]MN

vuông góc với 
[image: image792.wmf]MB
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	SỞ GDĐT BÌNH ĐỊNH
      TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN
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HỌC SINH LÀM BÀI TRÊN TỜ LÀM BÀI
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm) Học sinh lựa chọn đáp án đúng nhất
	
	
	


Câu 1. Khi sử dụng máy tính bỏ túi với [image: image793.wmf]10

 chữ số thập phân ta được: [image: image794.wmf]82,828427125
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. Giá trị gần đúng của [image: image795.wmf]8

 chính xác đến hàng phần trăm là
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Câu 2. Cho tam giác 
[image: image800.wmf]ABC
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Câu 3. Hãy chọn kết quả đúng khi phân tích vectơ 
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Câu 4. Cho ba điểm [image: image819.wmf],,
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 phân biệt. Điều kiện cần và đủ để ba điểm[image: image820.wmf],,
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Câu 5. Cho hình thoi 
[image: image825.wmf]ABCD
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Câu 6. Cho bảng số liệu điểm thi học kì 1 môn Toán của 40 học sinh lớp 10A (thang điểm là 10):
	Điểm 
	5
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	Tần số
	5
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Câu 7. Cho tam giác [image: image838.wmf]ABC
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Câu 8. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “
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Câu 9. Cho đoạn thẳng [image: image849.wmf]AB
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 là một điểm trên đoạn thẳng [image: image851.wmf]AB
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Câu 10. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
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Câu 11. Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 
[image: image861.wmf]40
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Số trung bình là?
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Câu 13. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình 
[image: image890.wmf]28
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Câu 14. Trọng lượng (kg) của một đàn gà gồm 
[image: image895.wmf]9

 con là
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Số trung vị của mẫu số liệu trên là.
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[image: image897.wmf]2,3
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Câu 15. Người ta điều tra ngẫu nhiên số cân nặng của 30 học sinh nữ một trường phổ thông, được ghi trong bảng sau:
	Số cân nặng (kg)
	37
	39
	42
	45
	47
	50

	Tần số
	2
	3
	10
	5
	4
	6


Số cân nặng trung bình [image: image901.wmf]x
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Câu 16. Tìm chu vi tam giác 
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Câu 17. Trong mặt phẳng tọa độ 
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Câu 18. Tìm giá trị của [image: image923.wmf]m
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Câu 19. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 20. Cho mẫu số liệu [image: image935.wmf]10,8,6,2,4
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Câu 21. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình 
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Câu 22. Đẳng thức nào sau đây luôn đúng với mọi điểm [image: image945.wmf],,
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Câu 23. Trong các tập sau, tập nào là tập rỗng?
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Câu 24. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
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Câu 26. Cho tam giác [image: image966.wmf]ABC
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Câu 28. Cách viết nào sau đây là đúng:
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Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ 
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Câu 32. Cho dãy số liệu thống kê: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phương sai của mẫu số liệu thống kê đã cho là
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Câu 33. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 34. Chọn khẳng định đúng:
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Câu 35. Cho ba điểm 
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II. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm):  Trong mặt phẳng tọa độ 
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Bài 3. (0,5 điểm):  Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác 
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Bài 4. (0,5 điểm):  Cho hình vuông 
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